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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

  HUYEÄN CA  I                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

TỈNH TIỀN GIANG                     

                                                       

Bản án số: 265/2024/DS-ST 

Ngày: 13-8-2024  

“V/v tranh chấp hợp đồng  

chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất” 
   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN   I   , TỈNH TIỀN GIANG 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyễn Thành Ngoan. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  

1/ Ông   u ễn V n   m  

2/ Ông  u nh  ảo   u  n. 

- Thö kyù phieân toøa: Ông Nguyễn Minh Luân - Th  ký Toøa aùn nhaân daân 

huyeän Ca i B , tænh Tieàn Giang.  

-                                                                :    

 u nh  h    m –    m s t v  n  

 ron  c c ngày 06 v  13 tháng 8 n m 2024, tại Tr  sở Tòa án nhân dân 

huyện       , tỉnh Ti n Giang xét x  sơ th m công khai v  án th  lý số: 

240/2023/TLST-DS ngày 15 tháng 5 n m 2023 v  việc “ ranh chấp hợp đồng 

chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất” theo Qu ết đ nh đ a v  án ra xét x  số: 

271/2024/QĐXXS -DS ngày 22 tháng 7 n m 2024, giữa c c đ ơn  sự: 

- Nguyên đơn:  

1. Ông Lê Thanh B, s nh n m 1975.  

2.    V          , s nh n m 1976. 

Đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

       n      u   uy n     nguyên đơn: Anh Lê Thanh P, s nh n m 1993  Đ a 

chỉ: ấp 5,    Đ  , hu ện    , tỉnh Đ       m t  

- Bị đơn:  
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1. Ông N      V    , s nh n m 1951 

2               , s nh n m 1951. (   m t) 

C n  đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

       n      u   uy n      ng Nguy n   n  :              , s nh n m 

1951  Đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

- Ng        uy n      ng         ên  u n:  

1.  h  N           , s nh n m 1974. 

2. Anh N      V   N, s nh n m 1981. 

3. Anh N      V   G, s nh n m 1990  

4. Anh N      V    , s nh n m 1994  

5   h  V        N, s nh n m 1982  

  n  đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

       n      u   uy n       ị   ơ    n  N     n     u   n         ị 

Nhung: B            , s nh n m 1951  Đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

    m t  

6. Anh Lê Thanh H, s nh n m 2006   X n v n  m t  

7   h u Lê Thanh H, s nh n m 2015. 

       n            u          u    : Ông Lê Thanh B, s nh n m 1975 v  

   V          , s nh n m 1976  Đ a chỉ: ấp 1,      , hu ện   , tỉnh   . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 -  Nguyên đơn  ng Lê Thanh B            ị              n      u   uy n 

anh Lê Thanh P) trình bày: 

 V o n m 2011, ông   u ễn V n   v     Đ n   h    ờ  c  chu  n nh ợn  

cho ông Lê Thanh B v     V   h       phần đất   ện tích ch  u n an  06m, ch  u 

    27m, thu c th a đất số 341, tờ  ản đồ số    2,   ện tích 698m
2
, đ a chỉ th a 

đất tạ  ấp 1,      n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an ,     chu  n nh ợn  l  

45 000 000đ   a    n c  l p   ấ  v ết ta , đ  trả đ  t  n v  nh n phần đất cất nh  

k  n  cố s nh sốn   n đ nh đến na   

  m 2018, h    a đ nh Ông M ký hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  

đất theo qu  đ nh v  đ n  ký đo đạc t ch th a phần đất chu  n nh ợn  cho ông Bi, 

    .  heo ph ếu   c nh n kết quả đo đạc h ện trạn  th a đất n    11/5/2018 c a 

 h  nh nh V n ph n  đ n  ký đất đa  hu ện        th  phần đất chu  n nh ợn  l  

th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ện tích 99,1m
2
, tu  nh  n sau đ  m t số th nh 

v  n tron  h  Ông M kh n  đồn  ý ký t n đ  l p th  t c chu  n nh ợn  n n k o 

    đến na   

Nay ông Bi,      khở  k ện   u cầu   a  n   ả  qu ết:   n  nh n hợp đồn  

chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất l p n    17/9/2011 ký kết   ữa ông,    vớ   n  

  u ễn V n  ,    Đ n   h    l  hợp ph p; Ông Bi, bà Linh đ ợc quy n đến  ơ 

quan quản lý  h  n ớc v  đất đa  đ  đ n  ký k  kha  cấp giấy chứng nh n quy n s  
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d n  đất đối với phần đất thu c th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ện tích 99,1m
2 

n u tr n theo qu  đ nh c a pháp lu t. 

 ị đơn ông Nguy n   n  , bà   ng   ị      n  ng ng        uy n     

ng         ên  u n g     ị Nguy n   ị  , anh Nguy n   n N, anh Nguy n   n  , 

anh Nguy n   n      ị     uy   N (         ng u   uy n          đ      n     n  

  y: 

V o n    17/8/2011,  n    u ễn V n   c    n cho vợ chồn   n  Lê Thanh 

B, V   h       phần đất cho   ện tích ch  u n an  06m, ch  u     27m, thu c th a 

đất số 341, tờ  ản đồ số    2,   ện tích 698m
2
, đ a chỉ th a đất tạ  ấp 1,      n 

 hanh, hu ện       , tỉnh    n   an ,     chu  n nh ợn  l  45 000 000đ   h    n 

đất Ông M,      c  l p   ấ  mua   n v ết ta ,  o    Ông M đe  oạ đ nh n n    đ  

ký t n v o hợp đồn  mua   n đất, v ệc mua   n đất c c con c a    đ u kh n  ha  

  ết  

Nay      v  c c con kh n  đồn  ý san  t n chu  n qu  n s    n  đất cho 

ông Bi,     . 

Ông M,      c    u cầu phản tố  nh  sau:  u  hợp đồn  mau   n đất   ữa 

Ông M,      vớ  ông Bi,      ký kết n    17/8/2011 đất đối với phần đất thu c 

th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ện tích 99,1m
2
; Đồn  ý ho n trả cho ông Bi,      

số t  n 45 000 000đ v      tr  c n nh , c   trồn  tr n đất  

Ng        uy n      ng         ên  u n  n  Lê Thanh H    n    y:  nh l  

con c a  n  Lê Thanh B v     V   h      , anh thốn  nhất theo   u cầu khở  k ện 

c a ông Bi,     . 

  Ý k  n         u    đ  ng ị     đ      n    n k        n  n   n  uy n     

        g      ên     phiên tòa: 

V  v ệc tu n theo ph p lu t tố t n  tron  qu  tr nh   ả  qu ết v   n c a  h m 

ph n,     đồn    t   ,  h  ký ph  n t a v  c a n  ờ  tham   a tố t n  tron  qu  

trình   ả  qu ết v   n k  từ kh  th  lý cho đến tr ớc thờ  đ  m     đồn    t    n h  

 n l  đún  qu  đ nh c a    lu t tố t n    n sự n m 2015   

V  n    un : X t thấ ,   u cầu khở  k ện c a n u  n đơn ông Lê Thanh B v  

   V   h         u cầu c n  nh n hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất 

l p n    17/9/2011 ký kết   ữa ông Bi,      vớ   n    u ễn V n  ,    Đ n   h  

M hợp ph p l  c  c n cứ, ph  hợp vớ  qu  đ nh tạ  Đ  u 129    lu t   n sự n n đ  

n h      đồn    t    chấp nh n   u cầu khở  k ện c a n u  n đơn;   u cầu phản 

tố c a    đơn hu  hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất l  kh n  c  c n cứ 

n n đ  n h  kh n  chấp nh n  

NHẬN  ỊNH  ỦA  ÒA  N: 

C n cứ v o caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa vaø 

c n cứ vào kết quả tranh t n  taïi phieân toøa. Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 
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[1]    ờ  c  qu  n lợ  n hĩa v  l  n quan anh Lê Thanh H c  đơn   u cầu 

 o   n   ả  qu ết v   n v n  m t  Do v  , c n cứ qu  đ nh tạ  Đ  u 228    lu t tố 

t n    n sự,     đồn    t    v   n v n  m t anh  ả . 

[2] V  quan hệ ph p lu t tranh chấp v  th m qu  n   ả  qu ết v   n:   n cứ 

vào   u cầu khở  k ện c a n u  n đơn ông Lê Thanh B,    V   h       v    u cầu 

phản tố c a    đơn ông   u ễn V n  ,    Đ n   h      c đ nh quan hệ ph p lu t 

tranh chấp l  “ ợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất”, phần đất tranh chấp 

tạ       n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an , cũn  l  nơ  hợp đồn  đ ợc thực 

h ện,  o v   c n cứ qu  đ nh tạ  c c Đ  u 26, Đ  u 35, Đ  u 39 c a    lu t tố t n  
  n sự v   n thu c th m qu  n   ả  qu ết c a   a  n nh n   n hu ện       , tỉnh 

   n   an    

[3] V  v ệc  p   n  ph p lu t đ    ả  qu ết v   n: X t thấ ,   ao   ch v  hợp 

đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất   ữa c c   n đ ợc   c l p v o n    

17/9/2011, thờ  đ  m n      lu t   n sự n m 2005 c  h ệu lực th  h nh, nh n    ao 

  ch n   đan  đ ợc thực h ện c  n    un  v  h nh thức ph  hợp vớ  qu  đ nh c a 

   lu t   n sự n m 2015,  o đ   p   n     lu t   n sự n m 2015 đ    ả  qu ết v  

 n l  đún  qu  đ nh tạ  đ  m   khoản 1 Đ  u 688    lu t   n sự n m  2015   

[4]  heo kết quả  em   t th m đ nh tạ  ch  cho thấ  phần đất c c đ ơn  sự 

tranh chấp c    ện tích thực đo 99,1m
2
 thu c th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ấ  

chứn  nh n qu  n s    n  đất số 2221.QSDĐ/534832  o Ủ   an nh n   n hu ện 

Cái Bè cấp n    31/12/2003 cho h   n    u ễn V n  ầm đứn  t n, đ a chỉ th a 

đất tạ  ấp 1,      n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an   Phần đất h ện  o ông Lê 

Thanh Bình v     V   h       nh quản lý, s    n  từ n m 2011 v  cất nh  ở từ 

n m 2015 cho đến na , c n nh  c  kết cấu:   n  c t    t n  cốt th p, n n  ạch 

 eram c, v ch t ờn , k o đ n ta  s t qu  c ch, kh n  trần, c  khu ph , m   toll; 

Qu  tr nh   ả  qu ết v   n v  t   ph  n t a c c đ ơn  sự đ u tr nh     thốn  

nhất rằn : V o n m 2011,  n    u ễn V n   v     Đ n   h    ờ  c  chu  n 

nh ợn  cho  n  Lê Thanh B v     V   h       phần đất   ện tích ch  u n an  

06m, ch  u     27m, thu c th a đất số 341, tờ  ản đồ số    2,   ện tích 698m
2
 

  a  đo t ch th nh th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ện tích 99,1m
2
 , đ a chỉ th a 

đất tạ  ấp 1,      n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an ,     chu  n nh ợn  l  

45 000 000đ   a    n c  l p   ấ  mua   n đất v ết ta , đ  trả đ  t  n v  nh n phần 

đất s    n  cất nh  ở từ đ  cho đến na ; 

  m 2018, ha    n l p hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất theo m u 

qu  đ nh th  m t số th nh v  n tron  h  Ông M kh n  đồn  ý ký t n đ  l p th  t c 

chu  n qu  n san  t n, từ đ  ph t s nh tranh chấp   

    đồn    t      t thấ :  

V  h nh thức:  ợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất   ữa ông Lê 

 hanh   nh,    V   h       nh vớ   n    u ễn V n  ầm,    Đ n   h    ờ  tuy 

c  v  phạm v  h nh thức c a hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất l  chỉ l p 
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  ấ  mua bán đất v ết ta , kh n  l p th nh hợp đồn  đún  theo m u qu  đ nh và 

chứn  thực c a cơ quan c  th m qu  n, nh n  c c   n đ  thực h ện v ệc   ao trả đ  

t  n v  nh n đất  on  từ kh  ký kết    m 2011) đến na , n n c n cứ qu  đ nh tạ  

khoản 2 Đ  u 129    lu t   n sự   c đ nh   ao   ch   n sự   ợp đồn  chu  n 

nh ợn  qu  n s    n  đất đ  ký kết   ữa c c   n) c  h ệu lực chứ kh n     v  

h ệu; 

V  n    un :  ợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất   ữa c c   n đ ợc 

ký kết tr n cơ sở tự n u ện, c  đ  đ  u k ện v  chu  n nh ợn  v  nh n chu  n 

nh ợn , m c    qu  n s    n  đất đ ợc cấp cho h    a đ nh  n   ầm nh n  kh  

 n   ầm,      ờ  chu  n nh ợn  đất cho  n    nh,      nh th  c c th nh v  n 

tron  h   n   ầm đ u   ết v  kh   n    nh,      nh cất nh  k  n  cố tr n phần đất 

n      m 2015  cũn  kh n  c  a  n  n cản ha  tranh chấp   , đ  u n   cho thấ  

v ệc chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất l  c  th t  

 Do v  ,     đồn    t    chấp nh n   u cầu khở  k ện c a ông Bình, bà 

  nh, đồn  thờ    c to n      u cầu phản tố c a  n   ầm,      ờ  l  ph  hợp vớ  

qu  đ nh tạ  c c Đ  u 129, Đ  u 500, Đ  u 501, Đ  u 502, Đ  u 503    lu t   n sự 

2015. 

[5] X t ý k ến ph t    u v  đ  n h  c a Đạ    ện V ện k  m s t nh n   n 

hu ện Cái Bè tham   a ph  n t a l  c  c n cứ, ph  hợp vớ  nh n đ nh c a h   đồn  

  t    n n chấp nh n  

[6] V   n phí sơ th m:   c đ ơn  sự phả  ch u phí   n sự sơ th m theo mức 

kh n  c      n ạch đ ợc qu  đ nh tạ  Đ  u 27 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủ   an th ờng v  Quốc h i v  án phí, 

lệ phí Tòa án. Ông Mầm, bà   ờ  l  đố  t ợn  n  ời cao tu   v  c  đơn   n m ễn 

án phí nên Miễn to n b  án phí cho ông Mầm,      ời. 

[7] V  chi phí tố t ng: Yêu cầu khởi kiện c a n u  n đơn ông Lê Thanh 

Bình, bà Võ Th  M  Linh đ ợc chấp nh n nên b  đơn  n  Nguyễn V n  ầm, bà 

Đ ng Th    ời phải ch u toàn b  chi phí tố t ng. Số ti n tạm ứng ông Bình, bà 

Linh đ  n p là 2 140 500đ nên ông Mầm,      ời phải có trách nhiệm hoàn trả lại 

chi phí tố t ng cho ông Bình, bà Linh. 

Vì caùc leõ treân, 

QUYEÁT ÑÒNH 

 

  C n cứ vào c c 26, Đ  u 35, Đ  u 39, Đ  u 147, Đ  u 228    lu t tố t n  

  n sự 2015; các Ñieàu 129, Đ  u 500, Đ  u 501, Đ  u 502, Đ  u 503, Đ  u 688 B  

lu t   n sự 2015; Đ  u 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

c a Ủ   an th ờng v  Quốc h i v  án phí, lệ phí Tòa án; 

 u  n   : 
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1    hấp nh n   u cầu khở  k ện c a ông Lê Thanh   nh v     V   h     

Linh. 

2    n  nh n hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất l p n    

17/9/2011 ký kết   ữa ông Lê Thanh Bình, bà V   h       nh vớ   n    u ễn 

V n  ,    Đ n   h    l  hợp ph p  

3. Ông Lê Thanh Bình, bà Võ Th  M  Linh đ ợc quy n đến  ơ quan quản lý 

 h  n ớc v  đất đa  đ  đ n  ký k  kha  cấp giấy chứng nh n quy n s  d n  đất đối 

với phần đất có diện tích thực đo 99,1m
2
 thu c th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9,   ấ  

chứn  nh n qu  n s    n  đất số 2221.QSDĐ/534832  o Ủ   an nh n   n hu ện 

Cái Bè cấp n    31/12/2003 cho h   n    u ễn V n  ầm đứn  t n, đ a chỉ th a 

đất tạ  ấp 1,      n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an . V  trí phần đất nh  sau: 

+ Phía đ n     p đất  n   u nh V n   ; 

+ Phía t      p Đ ờn  nhựa; 

+ Phía nam    p đất  n    u ễn Thanh Long; 

+ Phía   c    p đất  n    u ễn V n  ầm.  

     ản đồ đo đạc ch  t ết k m theo  

4   h n  chấp nh n   u cầu phản tố c a  n    u ễn V n  ầm v     Đ n  

 h    ờ  v  v ệc:     hợp đồn  chu  n nh ợn  qu  n s    n  đất v ết ta    ữa 

ông Lê Thanh Bình, bà V   h       nh vớ   n    u ễn V n  ,    Đ n   h    

ký n    17/8/2011 đố  vớ  th a đất số 448, tờ  ản đồ số 9, diện tích 99,1m
2
, đ a chỉ 

đất tạ  ấp 1,      n  hanh, hu ện       , tỉnh    n   an ;  o n trả lạ  cho  n  

Bình, bà   nh số t  n 45 000 000đ v   ồ  th ờn      tr  c n nh , c   trồn  tr n đất 

cho ông Bình, bà Linh. 

5. V   n phí   n sự sơ th m:  

5.1.   ễn  n phí   n sự sơ th m cho  n    u ễn V n  ầm,    Đ n   h  

  ờ   

5.2. Trả lạ  cho cho  n      hanh   nh,    V   h      inh số t  n 300 000đ 

tạm ứn   n phí theo    n la  thu số 0011370 ngày 15/5/2024 c a  h  c c  h  h nh 

 n   n sự hu ện Cái Bè.  

6  V  ch  phí tố t n :  u c  n    u ễn V n  ầm,    Đ n   h    ờ  có 

tr ch nh ệm ho n trả lạ  cho  n      hanh   nh,    V   h      inh ch  phí tố t n  

số t  n l  2 140 500đ  

7. V  qu  n kh n  c o: Caùc ñöông söï coù quyeàn l m đơn khaùng caùo trong 

thờ  haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn, đ ơn  sự v n  m t tạ  ph  n t a ho c 

kh n  c  m t kh  tu  n  n m  c  lý  o chính đ n  th  thờ  hạn kh n  c o tính từ 

n    nh n đ ợc  ản  n ho c đ ợc tốn  đạt hợp lệ  
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“Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoaû thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc ñieàu 6, 7 

vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh 

taïi ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï”. 

 

Nôi nhaän:                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                      Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND huyeän Ca  i   ; 

- CCTHA DS huyeän Ca  i   ; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu. 

 

                  Nguy n Thành Ngoan 
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